
Đơn vị: Trung tâm khuyến nông - Giống cây trồng Biểu số 03

vật nuôi và thủy sản Đắk Lắk

Mã chương: 412

% So sánh

Cùng kỳ

 năm trước

I Kinh phí tự chủ 5,818,000,000 1,263,335,969

1 KP năm trước chuyển sang 0 0

2 Lương và các khoản đóng góp 4,926,000,000 1,063,997,249

Lương ngạch bậc 711,442,788

Tiền công trả cho vị trí LĐ 91,069,101

Phụ cấp chức vụ 21,060,000

Phụ cấp khu vực 37,260,000

Phụ cấp trách nhiệm nghề 1,080,000

Phụ cấp thâm niên VK 6,749,156

Phụ cấp công tác lâu năm 10,800,000

Bảo hiểm xã hội 137,420,577

Bảo hiểm y tế 23,557,812

Kinh phí công đoàn 15,705,210

Bảo hiểm thất nghiệp 7,852,605

3 Chi thường xuyên khác 892,000,000 199,338,720

Tàu xe nghỉ phép 8,756,364

Tiền điện 10,919,093

Tiền nước 2,162,713

Nhiên liệu 8,903,900

Tiền điện thoại 746,386

Cước internet 2,258,000

Công tác phí khoán 3,300,000

Thuê lao động trong nước 13,960,000

Thuê mước khác 8,400,000

Phí, lệ phí 412,000

Chi khác 60,900,000

vật tư văn phòng khác 6,435,000

Các thiết bị công nghệ thông tin 300,000

Các tài sản và công trình hạ tần cở sở khác 26,106,846

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 1,053,400

Chi tiếp khách 7,435,018

chi các khoản khác 37,290,000

II Kinh phí không tự chủ 3,559,000,000 2,700,000

9,377,000,000 1,266,035,969

DT năm
Thực hiện 

Quý I/2024

Cộng

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-KN,GCTVN&TS ngày         /4/2024 của 

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Đắk Lắk ) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

TT Nội dung 



(Một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn,

 chín trăm sáu mươi chín đồng)
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